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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN THƯỢNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /UBND Yên Thượng, ngày      tháng 4 năm 2022 

BÁO CÁO 

Thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách 

 Xã 03 tháng đầu năm 2022 

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/6/ 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà 
nước; 

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách; 

Căn cứ Quyết định số 6288/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 của UBND huyện 
Chợ Đồn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách năm 2022. 

Căn cứ Nghị quyết số: 15/NQ – HĐND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của HĐND 

xã Yên Thượng V.v Phân bổ thu – chi ngân sách địa phương năm 2022. 

Căn cứ quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân 

xã Yên Thượng về việc Phân bổ thu – chi ngân sách địa phương năm 2022;  

Uỷ ban nhân dân xã Yên Thượng báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự 

toán ngân sách 03 tháng đầu năm 2022, như sau: 

1. Tình hình thực hiện thu ngân sách: 

- Thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa): 5.950.000đồng/42.000.000 đồng, 

đạt 14,2% so với kế hoạch giao và đạt 42% so với cùng kỳ năm trước. 

- Thu ngân sách xã hưởng theo phân cấp: 6.058.000 đồng/31.000.000đồng, 

đạt 19,54% kế hoạch. 

* Kết quả thu một số khu vực, sắc thuế chủ yếu: 

+ Thu lệ phí môn bài: 3.200.000đ/2.000.000đồng, đạt 160% kế hoạch, tăng 

88,24% so với cùng kỳ năm trước; 

+ Thuế thu nhập cá nhân: 108.000đ/5.500.000đồng, đạt 1,96% kế hoạch. 

+ Phí, lệ phí: 2.750.000đồng/18.500.000đồng, đạt 14,86% kế hoạch, tăng 

100% so với cùng kỳ năm trước; 

+ Thu khác ngân sách: 0 đồng/ 5.000.000đồng, đạt 0% kế hoạch. 

+ Đánh giá công tác thu ngân sách trên địa bàn: Công tác thu ngân sách trên 

địa bàn luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của UBND huyện, phòng 

tài chính - kế hoạch, chi cục thuế huyện Chợ Đồn, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, 

UBND và các ban ngành đoàn thể trong việc thực hiện kế hoạch thu ngân sách. Ngay 
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từ đầu năm UBND xã Chủ động rà soát các nguồn thu, tăng cường đôn đốc thu, cụ 

thể khoản thu thuế môn bài đạt 160% so với kế hoạch, vượt 88,24% so với cùng kỳ 

năm trước; thu phí lệ phí đạt 14,86% so với kế hoạch, vượt 100% so với cùng kỳ 

năm trước;  

Nhìn chung số thu NSNN 03 tháng đầu năm còn gặp nhiều khó khăn chủ yếu 

là do tình hình sản xuất, kinh doanh trên địa bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, 

trên địa bàn xã toàn các hộ kinh doanh nhỏ lẻ nên không có phát sinh nguồn thu.  
(Kết quả thực hiện thu 03 tháng chi tiết tại biểu số 114/CK TC-NSNN) 

2. Kết quả thực hiện chi ngân sách: 

- Tổng chi ngân sách địa phương: 931.168.620đồng/4.454.238.000đồng, đạt 

20,91% kế hoạch giao, tăng 15,76% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: 

(Kết quả thực hiện chi 03 tháng chi tiết tại biểu số 115/CK TC-NSNN) 

* Kết quả thực hiện chi thường xuyên từng lĩnh vực cụ thể như sau: 

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, Đoàn thể : 

903.042.620đ/4.168.851.000đạt 21,66% 

- Chi cho công tác xã hội: 11.376.000đ/45.504.000đ đạt 25%  

- Dự phòng ngân sách: 16.750.000đ/95.083.000đ đạt 17,62% 

Ngay từ đầu năm 2022, UBND xã đã triển khai giao dự toán chi ngân sách năm 

2022 cho các ban, ngành trên dự toán của huyện giao theo đúng Luật ngân sách để 

thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong  thực hiện chi Các tổ 

chức, ban, ngành, đã chủ động xắp xếp các khoản chi theo kế hoạch được giao từ 

đầu năm theo định mức được ban hành trong quy chế chi tiêu nội bộ, thực hiện chế 

độ công khai tài chính đối với các tổ chức, ban, ngành sử dụng ngân sách theo quy 

định, đảm bảo việc sử dụng vốn ngân sách tiết kiệm, hiệu quả đúng mục đích. 

Trên đây là Báo cáo thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách địa xã 

03 tháng đầu năm 2022 của UBND xã Yên Thượng./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Phòng Tài chính - KH 

- Đảng ủy xã                        (B/cáo) 

- TT HĐND xã  

- UBMTTQ xã; 

- Các ban ngành đoàn thể xã; 

- Cổng thông tin điện tử huyện (đăng tải); 

Gửi bản giấy: 

- Phòng Tài chính - KH; 

- Lưu: VP, KT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nông Phi Hùng 

 

 



Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG DỰ TOÁN NĂM 
ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 

I/2022
SO SÁNH

A B 1 2 3=2/1

I TỔNG SỐ THU 4.454.238.000 1.106.058.000                           24,83 

Các khoản thu xã hưởng 100% 31.000.000                                  6.058.000                           19,54 

Thuế sử dụng đất nông nghiệp 

Lệ phí môn bài 2.000.000                                  3.200.000                         160,00 

Thuế thu nhập cá nhân 5.500.000                                     108.000                             1,96 

Phí, lệ phí 18.500.000                                  2.750.000                           14,86 

Thu khác ngân sách 5.000.000                                -   

Thuế chuyển quyền sử dụng đất 

Lệ phí trước bạ 

Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ (1)

 Thu bổ sung 4.423.238.000 1.100.000.000                           24,87 

- Bổ sung cân đối 4.256.938.000                           1.100.000.000                           25,84 

- Bổ sung có mục tiêu 166.300.000                                -   

II TỔNG SỐ CHI                        4.454.238.000                              931.168.620                           20,91 

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên                        4.359.155.000                              914.418.620                           20,98 

Dự phòng 95.083.000 16.750.000                                                        17,62 

Biểu số 113/CK TC-NSNNUBND XÃ YÊN THƯỢNG

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2022



Đơn vị:  đồng

THU NSNN THU NSX THU NSNN THU NSX

THU 

NSNN THU NSX

A B 1 2 3 4 5=3/1 6=4/2

TỔNG THU 4.465.238.000 4.454.238.000 1.106.058.000 1.106.058.000         24,77        24,83 

I Các khoản thu 100% 23.500.000 23.500.000 2.750.000 2.750.000         11,70        11,70 

Phí, lệ phí 18.500.000 18.500.000         2.750.000         2.750.000         14,86        14,86 

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

Thu từ hoạt động kinh tế và sự nghiệp

Thu phạt, tịch thu khác theo quy định

Thu từ tài sản được xác lập quyền sở hữu của nhà nước theo quy 

định

Đóng góp của nhân dân theo quy định

Đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân

Thu khác 5.000.000 5.000.000               -                -   

II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 18.500.000 7.500.000 3.308.000 3.308.000         17,88        44,11 

1 Các khoản thu phân chia

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp thu từ hộ gia đình

- Lệ phí môn bài thu từ cá nhân, hộ kinh doanh 2.000.000 2.000.000         3.200.000         3.200.000       160,00      160,00 

- Lệ phí trước bạ nhà, đất

2 Các khoản thu phân chia khác do cấp tỉnh quy định

- Thuế giá trị gia tăng 11.000.000               -   

- Thuế chuyển quyền sử dụng đất

- Thuế thu nhập cá nhân 5.500.000 5.500.000            108.000            108.000           1,96          1,96 

III Thu viện trợ không hoàn lại trực tiếp cho xã (nếu có)

IV Thu chuyển nguồn

V Thu kết dư ngân sách năm trước

VI Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 4.423.238.000 4.423.238.000 1.100.000.000 1.100.000.000         24,87        24,87 

- Thu bổ sung cân đối 4.256.938.000 4.256.938.000  1.100.000.000  1.100.000.000         25,84        25,84 

- Thu bổ sung có mục tiêu 166.300.000 166.300.000               -                -   

Biểu số 114/CK TC-NSNNUBND XÃ YÊN THƯỢNG

ƯỚC THỰC HIỆN THU NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2022

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2022
ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ 

I/2022
SO SÁNH (%)



TỔNG SỐ XDCB TX TỔNG SỐ XDCB TX

TỔNG 

SỐ XDCB TX

A B 1 2 3 4 5 6 7=4/1 8=5/2 10=6/3

TỔNG CHI 4.454.238.000 4.454.238.000 931.168.620 0 931.168.620        20,91        20,91 

Trong đó 0

1 Chi đầu tư phát triển 0

2 Sự nghiệp kinh tế 112.800.000 112.800.000 0             -               -   

3 Hội đồng nhân dân 80.000.000 80.000.000 0             -               -   

4 Ủy ban nhân dân 2.213.809.355 2.213.809.355 520.721.279 520.721.279         23,52        23,52 

5 Sự nghiệp văn hóa TT, TDTT 20.000.000 20.000.000 0             -               -   

6 Sự nghiệp truyền thanh 12.000.000 12.000.000 0             -               -   

7 Công tác an ninh, trật tự, an toàn 37.000.000 37.000.000 9.000.000 9.000.000         24,32        24,32 

8 Ban chỉ huy quân sự 322.489.000 322.489.000 56.700.289 56.700.289         17,58        17,58 

9 Đoàn thanh niên 138.437.551 138.437.551 25.221.494 25.221.494         18,22        18,22 

10 Hội phụ nữ 118.601.530 118.601.530 22.125.384 22.125.384         18,66        18,66 

11 Hội nông dân 144.595.640 144.595.640 31.979.910 31.979.910         22,12        22,12 

12 Hội cựu chiến binh 126.367.130 126.367.130 23.444.034 23.444.034         18,55        18,55 

13 Đảng ủy 629.640.214 629.640.214 143.156.154 143.156.154         22,74        22,74 

14 Mặt trận tổ quốc 291.904.180 291.904.180 57.398.376 57.398.376         19,66        19,66 

15 Hội chữ thập đỏ 20.489.200 20.489.200 5.006.400 5.006.400         24,43        24,43 

16 Hội người cao tuổi 24.491.600 24.491.600 3.282.900 3.282.900         13,40        13,40 

17 Hội khuyến học 21.025.600 21.025.600 5.006.400 5.006.400         23,81        23,81 

18 Hưu xã 45.504.000 45.504.000 11.376.000 11.376.000         25,00        25,00 

19 Dự phòng 95.083.000 95.083.000 16.750.000 16.750.000              17,62        17,62 

20 Tiết kiệm chi 10%

21
Chi chuyển nguồn ngân sách 

sang năm sau

Biểu số 115/CK TC-NSNNUBND XÃ YÊN THƯỢNG

ƯỚC THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH XÃ QUÝ I NĂM 2022

Đơn vị: đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM
ƯỚC THỰC HIỆN QUÝ I/2022

SO SÁNH (%)
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